


PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Giáo dục công dân 7
Năm học : 2017- 2018
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
HS nắm được kiến thức cơ bản về:Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo ; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ máy nhà nước cấp cơ sở.
2. Kĩ năng
Kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học một cách tổng hợp toàn diện theo nội dung cách thức kiểm tra, đánh giá mới.
3. Thái độ
Làm bài nghiêm túc, trung thực.
4. Phát triển năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tư duy….
B. MA TRẬN ĐỀ:
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Nội dung nghĩa vụ bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	Liên hệ bản thân
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%

	2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	
	
	
	Hiểu nội dung quyền, các cách tham gia
	

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
 Tỉ lệ: 30 %
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	3.Quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo
	
	
	
	
	
	Biết vận dụng kiến thức giải quyết tình huống cụ thể
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:3,5
Tỉ lệ: 35%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	4. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở.
	Khái niệm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
Số câu: 3  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1  
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
	
Số câu: 1
Số điểm:3,5đ 
Tỉ lệ: 35%
	
Số câu: 1
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
	
Số câu: 6
Số điểm: 10đ
Tỉ lệ:100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm):Ghi lại các chữ cái đầu trước câu trả lời đúng vào bài kiểm tra
1. Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở
B. Khai thác nước ngầm bừa bãi
C. Sử dụng phân hóa học và các hóa chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định
D. Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng.
1. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm môi trường?
A. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc
B. Phá rừng để trồng cây lương thực
C. Săn bắt động vật quý, hiếm trong rừng
D. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng.
Câu 2 (2 điểm):Hoàn thành các nội dung bài học sau  bằng cách ghi theo thứ tự 
các từ, cụm từ cần điền vào bài kiểm tra:
a. Hội đồng nhân dân do....(1)...bầu ra và..(2).. trước nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội.
b. Ủy ban nhân dân do....(3)...bầu ra và là...(4)... chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm):
Thế nào là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Em hãy trình bày chức năng và nhiệm vụ của bộ máy Nhà nước.
Câu 2 (3,5 điểm): Cho tình huống sau:  Tâm là thành viên của lớp 7E. Tâm và gia đình theo đạo Thiên chúa giáo trong khi các thành viên khác trong lớp lại tin theo Phật giáo. Các bạn trong lớp không chơi với Tâm vì lí do khác biệt tôn giáo. Em có đồng ý với các bạn trong lớp hay không? Nếu em là một thành viên của lớp 7E, em sẽ làm gì?
Câu 3 (0,5 điểm):
Hãy kể tên một số việc làm của em thể hiện việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

- Chúc các em làm bài tốt !
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
1 điểm

	Mỗi đáp án đúng, đủ được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	A, D
	B,C



	
  0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2
2 điểm

	Mỗi từ, cụm từ  điền đúng được 0.5 điểm
(1) nhân dân
(2) chịu trách nhiệm 
(3) hội đồng nhân dân
(4) cơ quan
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



PHẦN II: TỰ LUẬN(7 điểm)
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm

	Câu 1
3 điểm

	Học sinh nêu được các ý sau:
- Khái niệm: 
+Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “ nhà nước của dân, do nhân dân,vì nhân dân”. Bởi vì, nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
- Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy Nhà nước:
+Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân, đó là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
+Các cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.
+Các cơ quan xét xử:Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương và các Tòa án quân sự.
+Các cơ quan kiểm sát:Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự.
	

1 điểm




0,5 điểm

  0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm



	Câu 2
3,5 điểm

	- Yêu cầu HS nêu được các ý sau: 
- Không đồng tình với việc làm của các bạn trong lớp 7E. 
- Em sẽ: 
+ Đưa ra ý kiến cá nhân trước lớp. 
+Mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
+ Mục đích chung của các tín ngưỡng và tôn giáo là sống thiện, sống tốt. Đạo Phật cũng dạy con người phải sống thương yêu, đoàn kết, hòa hợp.
+ Nếu tình trạng đó tiếp diễn, em sẽ báo với cô giáo chủ nhiệm để cô giải quyết vấn đề…


	

0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm


1,0 điểm


	Câu 3
0,5điểm

	- HS kể những việc làm cụ thể của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Giữ vệ sinh trường lớp, chăm sóc vườn hoa, công trình măng non, không hái hoa bẻ cành …

	0,5 điểm






	GIÁO VIÊN RA ĐỀ




Trần Thị Đông
	    TT CM DUYỆT




Nguyễn Thu Phương
	KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Song Đăng
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